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1. Tính cấp thiết của đề tài 
Dưới góc độ lý thuyết, năng lực cạnh tranh xuất khẩu là mối quan tâm hàng đầu, không chỉ của các doanh nghiệp, của các ngành kinh tế, các quốc gia (QG) mà còn là mối quan tâm của các nhà nghiên cứu. Cho đến nay, có khá nhiều nghiên cứu cả trong và ngoài nước được thực hiện về vấn đề năng lực cạnh tranh (NLCT) của sản phẩm nói chung và NLCT của ngành xuất khẩu nói riêng, tuy nhiên các nghiên cứu này nhìn chung vẫn còn những hạn chế nhất định cả về mặt khoa học và thực tiễn, đặc biệt là về phạm vi nghiên cứu. Ở VN, chủ đề NLCT của ngành xuất khẩu (XK) đến nay vẫn có rất ít nghiên cứu quan tâm. Vì vậy việc tiếp tục thực hiện các nghiên cứu về chủ đề này để góp phần hoàn thiện lý thuyết về NLCT, mở rộng phạm vi nghiên cứu cũng như hoàn thiện phương pháp nghiên cứu là yêu cầu hết sức cấp thiết. VN là một quốc giàu tài nguyên, trong đó tài nguyên biển là một thế mạnh, trong đó cá ngừ là mặt hàng mang lại giá trị XK lớn nhất trong số các mặt hàng hải sản XK của VN. Hiện tại, VN cũng là một trong 10 nước XK cá ngừ lớn nhất thế giới. Riêng cá ngừ phile đông lạnh, VN là nước XK lớn nhất. Ngành công nghiệp cá ngừ của VN còn có đóng góp đáng kể trong việc giải quyết việc làm ở nông thôn và phát triển kinh tế khu vực từ thu nhập nước ngoài (Nguyen, Jolly, 2018). Tuy vậy cũng theo VASEP và Hiệp hội cá ngừ VN, hiện nay ngành khai thác và XK cá ngừ của VN còn gặp nhiều khó khăn, yếu kém, đã làm giảm khả năng cạnh tranh XK của cá ngừ VN trên thị trường thế giới, những lợi ích đạt được chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có, trong đó tình trạng cạn kiệt nguồn lợi cá ngừ trong nước do khai thác quá mức, dẫn đến thiếu nguyên liệu cho chế biến và XK đang là khó khăn và thách thức lớn nhất. Về tiềm năng XK, nhu cầu tiêu thụ cá ngừ trên thế giới hiện nay vẫn đang tăng lên nhanh chóng, do đó VN còn nhiều cơ hội đẩy mạnh XK mặt hàng này. Tuy nhiên, các thị trường NK ngày càng có nhiều yêu cầu khắt khe về sản phẩm, làm cho ngành XK thủy sản nói chung và XK cá ngừ của VN nói riêng càng đối mặt với nhiều khó khăn, trong khi mức độ cạnh tranh trên thị trường luôn rất cao với hơn 150 QG tham gia xuất khẩu. Với vị trí quan trọng của ngành XK cá ngừ đối với nền kinh tế và xã hội của nước ta, cùng với những khó khăn, bất cập mà hiện nay ngành kinh tế này đang đối mặt. Thêm vào đó, cho đến nay theo tìm hiểu của NCS vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào được thực hiện về vấn đề NLCT cho ngành XK cá ngừ của VN. Vì vậy, có thể xem đây là một khoảng trống nghiên cứu về thực tiễn. Kết hợp với những khoảng trống về lý thuyết về chủ đề nghiên cứu này, để góp phần hoàn thiện nền tảng lý thuyết về NLCT xuất khẩu, cộng với tầm quan trọng, tính cấp thiết và sự đòi hỏi cao của thực tế về nâng cao NLCT cho ngành XK cá ngừ của VN trong thời gian tới, do vậy nghiên cứu sinh chọn đề tài “Năng lực cạnh tranh của ngành xuất khẩu cá ngừ Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sĩ của mình.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu trên đối tượng là những yếu tố có vai trò quyết định  NLCT xuất khẩu cá ngừ phile đông lạnh của VN. 
3.2. Phạm vi nghiên cứu: 
Về sản phẩm: Nghiên cứu này chỉ thực hiện cho loại sản phẩm cá ngừ phile đông lạnh, mã sản phẩm 030487.
Về nội dung: Luận án đánh giá NLCT, xác định các yếu tố quyết định NLCT xuất khẩu cá ngừ phile đông lạnh.
Về không gian và thời gian: Luận án nghiên cứu về NLCT xuất khẩu cá ngừ phile đông lạnh của VN trên thị trường thế giới trong giai đoạn 2012 – 2023. 
4. Phương pháp, nguồn dữ liệu nghiên cứu
[bookmark: _Toc135073918][bookmark: _Toc135925941][bookmark: _Toc138580625]4.1. Phương pháp nghiên cứu: Để thực hiện nghiên cứu này, tác giả sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Phương pháp định tính chủ yếu dùng để đánh giá NLCT của ngành XK, xác định yếu tố quyết định NLCT qua mô hình kim cương, phương pháp định lượng dùng để xác định các yếu tố quyết định NLCT qua mô hình lực hấp dẫn.
[bookmark: _Toc135073919][bookmark: _Toc135925942][bookmark: _Toc138580626]4.2. Nguồn dữ liệu: Nghiên cứu của tác giả sử dụng nguồn dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, trong đó nguồn dữ liệu sơ cấp chủ yếu là thông tin dữ liệu được khảo sát từ các chuyên gia trong ngành, còn dữ liệu thứ cấp dùng để đánh giá NLCT và xác định các yếu tố quyết định NLCT xuất khẩu.
5. Những đóng góp mới của nghiên cứu 
Về mặt khoa học: Luận án xây dựng được mô hình nghiên cứu về các yếu tố quyết định NLCT của ngành XK cá ngừ VN, trong đó yếu tố thẻ vàng làm hạn chế khả năng cạnh tranh XK là phát hiện mới trong nghiên cứu này. 
Về mặt thực tiễn: Thứ nhất, luận án cho thấy được bức tranh tổng thể về ngành khai thác, chế biến và XK cá ngừ của VN trong giai đoạn nghiên cứu, đánh giá được NLCT của ngành XK qua các chỉ tiêu cụ thể và trên cơ sở kết hợp so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Thứ hai, xác định được các yếu tố có vai trò quyết định NLCT của ngành XK cá ngừ của VN thông qua mô hình kim cương và mô hình lực hấp dẫn. Thứ ba, nhận định về xu hướng XK cá ngừ của VN trong thời gian tới dựa trên thực tế phát triển ngành, chính sách, định hướng phát triển ngành, góp phần làm cơ sở để đề xuất các hàm ý chính sách để nâng cao NLCT xuất khẩu. Thứ tư, luận án đề xuất được một số hàm ý chính sách có tính mới để nâng cao NLCT xuất khẩu, xây dựng nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững.
6. Kết cấu của nghiên cứu 
Ngoài phần giới thiệu và kết luận, nội dung chính của luận án gồm 5 chương: Chương 1: Lý thuyết về cạnh tranh, NLCT và NLCT xuất khẩu. Chương 2: Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến năng lực cạnh tranh xuất khẩu, Chương 3: Thiết kế nghiên cứu, Chương 4: Năng lực cạnh tranh xuất khẩu cá ngừ phile đông lạnh của Việt Nam, Chương 5: Một số hàm ý chính sách để nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cá ngừ phile đông lạnh cho Việt Nam.

[bookmark: _Toc135073924][bookmark: _Toc135925947][bookmark: _Toc138322618]CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ CẠNH TRANH, NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU
[bookmark: _Toc148519108][bookmark: _Toc148732147]
1.1. Lý thuyết về cạnh tranh
[bookmark: _Toc127311474][bookmark: _Toc132148583][bookmark: _Toc145538772][bookmark: _Toc148519109][bookmark: _Toc148732148]1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh
Đến nay, khái niệm về “cạnh tranh” được hiểu theo một số quan điểm khác nhau. Chung quy lại, có thể hiểu cạnh tranh là cuộc ganh đua gay gắt giữa các chủ thể đang hoạt động trên cùng thị trường với nhau, sản xuất, kinh doanh cùng một loại sản phẩm hoặc những sản phẩm tương tự có thể thay thế lẫn nhau nhằm tăng thị phần để tìm kiếm lợi nhuận cho mình.
[bookmark: _Toc127311475][bookmark: _Toc132148584][bookmark: _Toc145538773][bookmark: _Toc148519110][bookmark: _Toc148732149]1.1.2. Các quan điểm về cạnh tranh
[bookmark: _Toc148519111][bookmark: _Toc148732150]1.1.2.1. Lý thuyết cạnh tranh theo quan điểm truyền thống
Lý thuyết này xuất hiện từ giữa thế kỷ XVII cho đến những thập niên cuối của thế kỷ XX, gắn liền với tên tuổi của các nhà kinh tế học thuộc trường phái cạnh tranh cổ điển như Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, C. Mark. Quan điểm này cho rằng “Cạnh tranh là sự đối địch giữa các hãng kinh doanh trên cùng một thị trường để giành được nhiều khách hàng, do đó thu được nhiều lợi nhuận hơn cho bản thân, thường là bằng cách bán theo giá cả thấp nhất hay cung cấp một chất lượng hàng hóa tốt nhất”. Như vậy theo quan điểm này, công cụ để cạnh tranh là giá bán thấp và chất lượng sản phẩm cao.
[bookmark: _Toc148519112][bookmark: _Toc148732151]1.1.2.2. Lý thuyết cạnh tranh theo quan điểm hiện đại 
Lý thuyết này xuất hiện vào thập niên 90 của thế kỷ XX trên cơ sở tổng kết thực tiễn cạnh tranh và dự báo môi trường cạnh tranh trong điều kiện mới, gắn liền với tên tuổi của các nhà kinh tế học hiện đại như Chamberlin, Robinson, Boyer, Aglietta, Micheal Porter, Micheal Eairbank,...Theo quan điểm này, giá bán và chất lượng sản phẩm không phải là công cụ cạnh tranh hữu hiệu nữa mà chủ yếu dựa trên cơ chế mậu dịch giữa các bên tham gia.
[bookmark: _Toc127311476][bookmark: _Toc132148585][bookmark: _Toc145538774][bookmark: _Toc148519113][bookmark: _Toc148732152]1.2. Lý thuyết về năng lực cạnh tranh
[bookmark: _Toc127311477][bookmark: _Toc132148586][bookmark: _Toc145538775][bookmark: _Toc148519114][bookmark: _Toc148732153]1.2.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh
Khái niệm NLCT đến nay cũng được hiểu theo nhiều quan điểm khác nhau. Chung quy lại có thể hiểu, “NLCT là khả năng mà một DN, một ngành hay một QG tạo ra các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu của thị trường, đồng thời có thể tạo ra thu nhập cao và bền vững cho các chủ thể cạnh tranh trong các mối quan hệ kinh tế nhất định”. Cũng từ đó, NLCT của một sản phẩm, một ngành hay một QG có thể nhận diện thông qua mức độ chiếm lĩnh thị trường của nhà cung ứng sản phẩm trong điều kiện cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo tạo ra được nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.
[bookmark: _Toc127311478][bookmark: _Toc132148587][bookmark: _Toc145538776][bookmark: _Toc148519115][bookmark: _Toc148732154]1.2.2. Các lý thuyết đánh giá NLCT
[bookmark: _Toc148519116][bookmark: _Toc148732155]1.2.2.1. Quan điểm đánh giá về NLCT tiếp cận theo lý thuyết cạnh tranh truyền thống 
Theo quan điểm này, NLCT được đánh giá trên những lợi thế tuyệt đối của nhà XK, dựa trên hai tiêu chí cơ bản là giá bán và chất lượng.
[bookmark: _Toc148519117][bookmark: _Toc148732156]1.2.2.2. Quan điểm đánh giá về NLCT tiếp cận theo chuỗi giá trị
Theo quan điểm này, NLCT được tạo ra trong quá trình sản xuất và trao đổi hàng hóa. Để đánh giá NLCT, người ta đánh giá qua các hoạt động hay hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong quá trình tạo ra sản phẩm và cung ứng sản phẩm đến người tiêu dùng.
[bookmark: _Toc148519118][bookmark: _Toc148732157]1.2.2.3. Quan điểm đánh giá về NLCT tiếp cận theo lý thuyết nguồn lực 
Quan điểm này đánh giá NLCT dựa trên các nguồn lực của nhà XK. Trong đó nguồn lực được xem là tất cả các tài sản, khả năng, quy trình tổ chức, thuộc tính của DN, thông tin, kiến thức,... được kiểm soát bởi DN, cho phép DN đó nhận thức được và thực hiện chiến lược nâng cao hiệu suất và hiệu quả”.
[bookmark: _Toc148519119][bookmark: _Toc148732158]1.2.2.4. Quan điểm đánh giá về NLCT tiếp cận từ lý thuyết năng lực
Quan điểm này cho rằng NLCT của tổ chức phụ thuộc vào khả năng sử dụng tài sản, kết hợp tài sản, nguồn lực, năng lực nhằm đạt được tăng trưởng và hiệu quả tổng thể của tổ chức.
[bookmark: _Toc127311479][bookmark: _Toc132148588][bookmark: _Toc145538777][bookmark: _Toc148519121][bookmark: _Toc148732160]1.2.3. Các cấp độ năng lực cạnh tranh
[bookmark: _Toc148519122][bookmark: _Toc148732161]1.2.3.1. Năng lực cạnh tranh ở cấp độ của sản phẩm
Khái niệm NLCT ở cấp độ sản phẩm đến nay cũng được hiểu theo nhiều quan điểm khác nhau, thậm chí còn có sự tranh cãi và chưa thống nhất quan điểm. Chung quy lại, có thể hiểu NLCT của sản phẩm là sự vượt trội của sản phẩm đó so với sản phẩm cùng loại trên cùng một thị trường tại cùng một thời điểm. 
[bookmark: _Toc148519123][bookmark: _Toc148732162]1.2.3.2. Năng lực cạnh tranh ở cấp độ doanh nghiệp
Khái niệm NLCT ở cấp độ DN đến nay cũng có nhiều cách hiểu khác nhau. Tổng kết từ các khái niệm, NLCT của DN có thể hiểu là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế trong việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút và sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất nhằm đạt lợi ích kinh tế cao và bền vững cho doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc148519124][bookmark: _Toc148732163]1.2.3.3. Năng lực cạnh tranh ở cấp độ ngành
Mặc dù chưa thống nhất quan điểm, có thể hiểu NLCT của một ngành là khả năng ngành đó có thể mang đến lợi ích tốt hơn cho cả khách hàng và chính mình so với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành. 
[bookmark: _Toc148519125][bookmark: _Toc148732164]1.2.3.4. Năng lực cạnh tranh ở cấp độ quốc gia
Có thể hiểu NLCT ở cấp độ QG là khả năng mà QG đó có thể sản xuất được những sản phẩm đạt yêu cầu của thị trường quốc tế, đồng thời đảm bảo mang lại việc làm và mức thu nhập cao cho người lao động.
[bookmark: _Toc127311482][bookmark: _Toc132148591][bookmark: _Toc145538778][bookmark: _Toc148519126][bookmark: _Toc148732165]1.3. Lý thuyết về xuất khẩu
[bookmark: _Toc83374328][bookmark: _Toc93611099][bookmark: _Toc127311483][bookmark: _Toc132148592][bookmark: _Toc145538779][bookmark: _Toc148519127][bookmark: _Toc148732166][bookmark: _Toc83374324][bookmark: _Toc93611095]1.3.1. Khái niệm về xuất khẩu
XK hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ VN hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ VN được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Còn theo từ điển Bách khoa Hà Nội, XK là việc bán hàng hoặc dịch vụ ra thị trường nước ngoài; gồm hai loại hình là XK hàng hóa và XK dịch vụ (Luật thương mại, 2020).
[bookmark: _Toc127311484][bookmark: _Toc132148593][bookmark: _Toc145538780][bookmark: _Toc148519128][bookmark: _Toc148732167][bookmark: _Toc83374325][bookmark: _Toc93611096]1.3.2. Năng lực cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu
Đến nay chưa có nhiều khái niệm về NLCT của sản phẩm xuất khẩu, tuy nhiên từ khái niệm NLCT của sản phẩm, có thể hiểu NLCT của sản phẩm XK là sự vượt trội của sản phẩm đó về chất lượng, thương hiệu, mẫu mã, kiểu dáng, giá bán, thị phần,... so với các sản phẩm cùng loại ở thị trường nước NK tại cùng một thời điểm. 
[bookmark: _Toc83374329][bookmark: _Toc93611100][bookmark: _Toc127311487][bookmark: _Toc132148596][bookmark: _Toc145538781][bookmark: _Toc148519129][bookmark: _Toc148732168]1.4. Lý thuyết về năng lực cạnh tranh của ngành xuất khẩu
[bookmark: _Toc127311488][bookmark: _Toc132148597][bookmark: _Toc145538782][bookmark: _Toc148519130][bookmark: _Toc148732169]1.4.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh của ngành xuất khẩu
Tổng kết từ một số khái niệm, có thể hiểu NLCT của ngành XK là khả năng mà ngành XK của QG đó có thể sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu của thị trường, đồng thời có thể tạo ra thu nhập cao và bền vững cho các chủ thể cạnh tranh trong các mối quan hệ kinh tế nhất định. 
[bookmark: _Toc127311489][bookmark: _Toc132148598][bookmark: _Toc145538783][bookmark: _Toc148519131][bookmark: _Toc148732170]1.4.2. Các lý thuyết để phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành xuất khẩu
[bookmark: _Toc127311490][bookmark: _Toc132148599][bookmark: _Toc145538784][bookmark: _Toc148519132][bookmark: _Toc148732171]1.4.2.1. Các lý thuyết nền tảng để phân tích, đánh giá NLCT của ngành xuất khẩu
Thứ nhất, lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith
Lý thuyết này cho rằng nhà XK sẽ có lợi thế cạnh tranh XK khi có được lợi thế tuyệt đối về sản phẩm, có thể sản xuất SP với chi phí thấp hơn các nhà XK khác và thấp hơn chi phí sản xuất trung bình của thế giới.
Thứ hai, lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo
Lý thuyết này cho rằng nhà XK có được LTCT nhờ vào lợi thế so sánh của sản phẩm XK. Trong đó lợi thế so sánh được hiểu là nhà XK đó có thể sản xuất và xuất khẩu những hàng hóa mà mình có thể sản xuất với chi phí tương đối thấp hay tương đối có hiệu quả hơn các nước khác.
Thứ ba, lý thuyết Hecker – Ohlin
Lý thuyết này cho rằng một QG nên XK sản phẩm sử dụng nhiều yếu tố mà QG đó tương đối dư thừa và NK sản phẩm sử dụng nhiều yếu tố mà QG đó tương đối khan hiếm. 
[bookmark: _Toc127311491][bookmark: _Toc132148600][bookmark: _Toc145538785][bookmark: _Toc148519133][bookmark: _Toc148732172]1.4.2.2. Các lý thuyết mới để phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành xuất khẩu
Thứ nhất, lý thuyết về lợi thế cạnh tranh QG của Micheal Porter
Lý thuyết này cho rằng để nâng cao NLCT và phát triển XK của một ngành hàng XK của một QG cần nâng cao năng lực của các nhóm yếu tố cơ bản như: (1) nhóm các yếu tố điều kiện sản xuất; (2) nhóm các yếu tố điều kiện cầu trong nước; (3) nhóm các yếu tố về chiến lược, cơ cấu DN và đối thủ cạnh tranh; (4) nhóm các yếu tố về các ngành công nghiệp hỗ trợ và liên quan; (5) Chính phủ và (6) Các cơ hội.
Thứ hai, mô hình chuỗi giá trị toàn cầu
Mô hình này được phân tích để nhận thấy những tác nhân nào tham gia vào chuỗi, mỗi tác nhân đóng góp bao nhiêu cho việc tạo nên giá trị cho sản phẩm cho đến khi đến tay người tiêu dùng cuối cùng, qua đó thấy được vai trò của từng tác nhân trong chuỗi, việc phân phối lợi ích trong chuỗi đã hợp lý hay chưa, cần thay đổi gì để có thể nâng giá trị của chuỗi,…từ đó có thể tìm ra giải pháp nhằm nâng cấp chuỗi, đó cũng là nâng cao NLCT cho sản phẩm hay ngành XK của QG.
Thứ ba, mô hình lực hấp dẫn trong thương mại quốc tế
Mô hình này được đề xuất lần đầu tiên bởi Tinbergen (1962) để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ trao đổi thương mại giữa các nước. Do mức độ trao đổi thương mại thể hiện năng lực cạnh tranh của nhà xuất khẩu, do đó mô hình lực hấp dẫn còn được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu để tìm ra các yếu tố quyết định NLCT xuất khẩu của quốc gia. 
Một số lý thuyết khác (Lý thuyết nội địa hóa, lý thuyết lợi thế độc quyền, lý thuyết tân công nghệ,…)
[bookmark: _Toc127311492][bookmark: _Toc132148601][bookmark: _Toc145538786][bookmark: _Toc148519134][bookmark: _Toc148732173]1.4.3. Đánh giá NLCT của ngành xuất khẩu
Từ lý thuyết về NLCT của ngành XK, các nghiên cứu sử dụng đa dạng các công cụ để đánh giá NLCT xuất khẩu, kể cả các chỉ tiêu định tính và định lượng, cụ thể, các chỉ tiêu định lượng như kim ngạch XK, thị phần XK, lợi thế so sánh biểu hiện, giá XK, tỷ lệ chuyên môn hóa thương mại TSR, chỉ số chuyên môn hóa quốc gia MI. Các chỉ tiêu định tính như công nghệ sử dụng, khả năng đáp ứng thị hiếu, sở thích thay đổi của người tiêu dùng ở nước NK để đánh giá NLCT của ngành xuất khẩu.
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU
[bookmark: _Toc127311458][bookmark: _Toc132148567][bookmark: _Toc145538788][bookmark: _Toc148519136][bookmark: _Toc148732175]2.1. Đối với các nghiên cứu đánh giá năng lực cạnh tranh
[bookmark: _Toc127311466][bookmark: _Toc132148575][bookmark: _Toc145538796][bookmark: _Toc148519151][bookmark: _Toc148732191]Tổng kết các nghiên cứu đánh giá NLCT cho thấy các nghiên cứu này có thể đánh giá NLCTXK của một QG trên một thị trường, một nhóm thị trường hoặc toàn thế giới. Công cụ đánh giá NLCT chủ yếu được hầu hết các tác giả sử dụng là các chỉ tiêu định lượng để đo lường NLCT như Chỉ số lợi thế so sánh biểu hiện (RCA), chỉ số lợi thế so sánh hiệu chỉnh (RSCA), phân tích thị phần không đổi (CMS). Bên cạnh đó còn có các chỉ tiêu như kim ngạch XK, thị phần (MS), chỉ số lợi thế thương mại tương đối (RTA),...Các nghiên cứu nước ngoài thường sử dụng nhiều chỉ tiêu đo lường, nhiều phương pháp để đánh giá trên các khía cạnh khác nhau của NLCT, chẳng hạn như đánh giá về quy mô ngành xuất khẩu, đánh giá mức độ độc lập, tự chủ của các nguồn lực trong nước, đánh giá qua lợi thế so sánh,… Trong đó, các nghiên cứu nước ngoài hầu hết đánh giá qua các chỉ tiêu định lượng, trong khi các nghiên cứu trong nước lại sử dụng các chỉ tiêu định tính và phương pháp đánh giá định tính nhiều hơn. Mặc dù các nghiên cứu sử dụng đa dạng chỉ tiêu, phương pháp đánh giá. Tuy nhiên, mỗi nghiên cứu cũng thường chỉ đánh giá trên một số khía cạnh của NLCT, chưa có nghiên cứu nào có thể đánh giá một cách toàn diện.
2.2. Đối với các nghiên cứu xác định yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh
Đối với nhánh nghiên cứu xác định các yếu tố quyết định NLCT xuất khẩu. Công cụ sử dụng chủ yếu trong các nghiên cứu này là mô hình chuỗi giá trị, mô hình kim cương, mô hình lực hấp dẫn, phân tích thị phần không đổi (CMS), hay sử dụng các phương pháp hồi quy đa biến, bằng các công cụ định lượng đa dạng. Về mặt phương pháp, các nghiên cứu này sử dụng rất đa dạng. Tuy nhiên còn hạn chế về mặt phạm vi, nhất là về không gian và số lượng các yếu tố quyết định NLCT đưa vào mô hình nghiên cứu, đặc biệt là các yếu tố thuộc nguồn lực đầu vào hầu như chưa được quan tâm nhiều. Paul (2021) cũng cho rằng các nghiên cứu về chủ đề NLCT xuất khẩu có sự gia tăng nhanh chóng về số lượng nghiên cứu cũng như số lượng tác giả tham gia nghiên cứu trong ba thập kỷ gần đây. Tuy nhiên đến nay chưa có nghiên cứu nào cung cấp một đánh giá toàn diện về các phương pháp và những yếu tố quyết định của NLCT. Còn ở trong nước, các nghiên cứu xác định yếu tố quyết định NLCT chưa được quan tâm nhiều, chỉ có một số ít tác giả thực hiện, trong đó phương pháp phân tích định tính được sử dụng nhiều hơn phương pháp định lượng. Nhìn chung, các nghiên cứu trong nước hạn chế hơn các nghiên cứu nước ngoài về mặt số lượng nghiên cứu, phạm vi, đối tượng và cả phương pháp nghiên cứu.
[bookmark: _Toc127311467][bookmark: _Toc132148576][bookmark: _Toc145538797][bookmark: _Toc148519152][bookmark: _Toc148732192]2.3. Tóm tắt kết quả các nghiên cứu liên quan đến NLCT xuất khẩu
Qua tổng quan các nghiên cứu về NLCT xuất khẩu, có thể chia các nghiên cứu này thành hai nhóm: các nghiên cứu đánh giá NLCT xuất khẩu và các nghiên cứu xác định yếu tố quyết định NLCT xuất khẩu. Kết quả tổng quan các nghiên cứu liên quan đến NLCT xuất khẩu được tổng hợp như trong phụ lục 1 và 2 của luận án.
[bookmark: _Toc145538798][bookmark: _Toc148519153][bookmark: _Toc148732193]2.4. Khoảng trống cho nghiên cứu của luận án
[bookmark: _Toc126335289][bookmark: _Toc145538799][bookmark: _Toc148519154][bookmark: _Toc148732194]2.4.1. Khoảng trống về lý thuyết và thực tiễn
Qua kết quả phân tích tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến chủ đề NLCT xuất khẩu, có thể rút ra những khoảng trống về lý thuyết và thực tiễn cho nghiên cứu của luận án như sau:
Thứ nhất, đến nay các lý thuyết nghiên cứu về NLCT xuất khẩu vẫn chưa thống nhất về phương pháp, quan điểm đánh giá, phân tích, thậm chí còn có nhiều tranh cãi, do vậy các lý thuyết này cần được hệ thống hóa và làm rõ hơn. Thứ hai, các nghiên cứu về NLCT xuất khẩu trong thời gian qua đã có sự gia tăng nhanh chóng, tuy nhiên vẫn còn hạn chế về đối tượng, phạm vi nghiên cứu. Ở cấp độ phân tách cụ thể (cho các mã sản phẩm) là rất ít và chưa được nghiên cứu một cách toàn diện. Thứ ba, các nghiên cứu trước đây đã đề xuất mô hình lý thuyết lượng hóa những yếu quyết định NLCT xuất khẩu hay xây dựng bộ tiêu chí khá đa dạng và đầy đủ để đánh giá NLCT xuất khẩu, tuy nhiên các mô hình này không hoàn toàn phù hợp để có thể vận dụng cho trường hợp nghiên cứu về sản phẩm cá ngừ phile đông lạnh của VN tại thời điểm hiện nay. Thứ tư, các nghiên cứu trước đây đã thực hiện về chủ đề nghiên cứu này, kể cả nghiên cứu với đối tượng cá ngừ, tuy nhiên những kết luận trong quá khứ có thể không còn phù hợp với điều kiện hiện tại. Thứ năm, hiện nay ở trong nước chỉ có một số nghiên cứu chung về lĩnh vực XK thủy sản, chưa có nghiên cứu nào thực hiện riêng cho sản phẩm cá ngừ phile đông lạnh.
[bookmark: _Toc126335290][bookmark: _Toc145538800][bookmark: _Toc148519155][bookmark: _Toc148732195]2.4.2. Khoảng trống về phương pháp nghiên cứu
Thứ nhất, tổng quan các nghiên cứu ngoài nước về chủ đề này cho thấy các tác giả hầu hết sử dụng phương pháp định lượng với các phương pháp ước lượng đa dạng, đồng thời các phương pháp dùng để đánh giá NLCT xuất khẩu cũng rất đa dạng. Tuy nhiên các phương pháp định tính lại được sử dụng khá hạn chế, trong khi đó nghiên cứu định tính một lĩnh vực có nhiều tiềm năng hơn để có thể quan sát, các bối cảnh sản xuất và xuất khẩu, có thể hiểu sâu hơn, tốt hơn về các chính sách liên quan,… Thứ hai, ngược lại với các nghiên cứu ở nước ngoài, đa số những nghiên cứu trong nước lại tập trung vào các phương pháp nghiên cứu định tính, rất ít nghiên cứu định lượng thực hiện cho chủ đề này, do đó kết quả nghiên cứu chưa chỉ ra được mức độ quyết định của từng yếu tố đến NLCT. Do đó, việc kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng cho một nghiên cứu có thể đạt được kết quả đánh giá đa chiều, đầy đủ và sâu hơn về các khía cạnh của NLCT. Thứ ba, các nghiên cứu trước đây đã đánh giá và xác định yếu tố quyết định NLCT cho nhiều đối tượng hàng hóa xuất khẩu, tuy nhiên các phát hiện trong quá khứ có thể không phù hợp với điều kiện hiện tại. Do đó, việc xây dựng mô hình nghiên cứu phù hợp với đặc thù của ngành khai thác, xuất khẩu cá ngừ phile đông lạnh của Việt Nam, phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội cũng như mối quan hệ thương mại với các nước đối tác tại thời điểm hiện nay là vấn đề cấp thiết.
[bookmark: _Toc126335313][bookmark: _Toc145538801][bookmark: _Toc148519156][bookmark: _Toc148732196]CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc126335314][bookmark: _Toc145538802][bookmark: _Toc148519157][bookmark: _Toc148732197]3.1. Xác định phương pháp tiếp cận và quy trình nghiên cứu
[bookmark: _Toc126335315][bookmark: _Toc145538803][bookmark: _Toc148519158][bookmark: _Toc148732198]3.1.1. Phương pháp tiếp cận
Luận án tiếp cận cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Phương pháp nghiên cứu định tính được dùng để so sánh, phân tích, đánh giá về NLCT xuất khẩu cá ngừ, tham khảo ý kiến các chuyên gia về các yếu tố có vai trò quyết định NLCT, xác định yếu tố quyết định NLCT qua mô hình kim cương, xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của ngành XK cá ngừ VN và những nguyên nhân, tham khảo ý kiến đề xuất các hàm ý chính sách phù hợp để nâng cao NLCT. Phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng mô hình lực hấp dẫn để xác định các yếu tố quyết định NLCT. Trên cơ sở của các kết quả nghiên cứu, đề xuất những hàm ý chính sách để nâng cao NLCT, nâng cao hiệu quả và hướng đến mục tiêu XK bền vững.
[bookmark: _Toc126335316][bookmark: _Toc145538804][bookmark: _Toc148519159][bookmark: _Toc148732199]3.1.2. Quy trình nghiên cứu
Quy trình nghiên cứu luận án bao gồm 9 bước, cụ thể như sau:
Bước 1: Nghiên cứu về các lý thuyết liên quan đến cạnh tranh, NLCT và NLCT của ngành xuất khẩu. Bước 2: Nghiên cứu tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến NLCT của ngành xuất khẩu. Bước 3: Xây dựng mô hình nghiên cứu và xác định khung phân tích cho luận án. Bước 4: Xác định loại và các nguồn thu thập dữ liệu, đồng thời xác định công cụ phân tích xử lý dữ liệu. Bước 5: Phân tích, đánh giá NLCT xuất khẩu. Bước 6. Xác định các yếu tố quyết định NLCT xuất khẩu. Bước 7: Phân tích, thảo luận các kết quả nghiên cứu. Bước 8: Kết hợp kết quả nghiên cứu, định hướng, chính sách phát triển ngành thủy sản và tham khảo ý kiến chuyên gia để xây dựng những giải pháp nâng cao NLCT xuất khẩu.
[bookmark: _Toc148519160][bookmark: _Toc148732200]3.2. Phương pháp nghiên cứu
[bookmark: _Toc126335318][bookmark: _Toc145538806][bookmark: _Toc148519161][bookmark: _Toc148732201]3.2.1. Phương pháp đánh giá NLCT xuất khẩu cá ngừ VN 
[bookmark: _Toc148519162][bookmark: _Toc148732202]3.2.1.1. Đánh giá năng lực cạnh tranh qua thị phần
Thị phần XK được xác định cho VN và các đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trên thị trường để so sánh với VN, từ đó có những nhận định rõ hơn về NLCT.
.100% 				(1)
Trong đó: MS là thị phần XK sản phẩm i của nước j; 
Xij là kim ngạch XK mặt hàng i của nước j 
Xiw là tổng kim ngạch XK mặt hàng i của thế giới.
[bookmark: _Toc148519163][bookmark: _Toc148732203]3.2.1.2. Đánh giá NLCT qua lợi thế so sánh biểu hiện (RCA)
Đây là chỉ số phản ánh về mức độ chuyên môn hóa của các QG trong việc sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng cụ thể. Chỉ số RCA>1 cho thấy ngành XK của một QG cụ thể có được lợi thế so sánh so với bình quân chung của thế giới, và ngược lại (Blassa, 1965), chỉ số này được xác định như sau:
RCA =  					(2)
Trong đó: Xij là KNXK sản phẩm j của nước i
Xi là KNXK của nước i
Xwj là KNXK sản phẩm j của thế giới
Xw là KNXK của thế giới.
[bookmark: _Toc148519164][bookmark: _Toc148732204]3.2.1.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh qua lợi thế cạnh tranh thương mại (TC)
Chỉ số này được dùng nhằm mục đích xét xem liệu QG đó có khả năng XK ròng hay cao hay không, được xác định như sau: 
TCij =    				(3)
Trong đó: TCij là chỉ số cạnh tranh thương mại của hàng hóa i
Xij là giá trị XK hàng hóa i của nước j
Mij là giá trị NK hàng hóa i của nước j
Nếu TC > 0, QGXK có lợi thế cạnh tranh thương mai, ít phụ thuộc vào nhập khẩu từ thị trường nước ngoài, và ngược lại. 
[bookmark: _Toc148519165][bookmark: _Toc148732205]3.2.1.4. Đánh giá năng lực cạnh tranh qua giá so sánh
[bookmark: _Toc145538807][bookmark: _Toc148519166][bookmark: _Toc148732206]Trong nghiên cứu này, khả năng cạnh tranh về giá được thực hiện bằng cách so sánh giá nhập khẩu cá ngừ phile đông lạnh từ VN với giá nhập khẩu trung bình từ các nước XK khác ở cùng thị trường. Theo đó, giá so sánh được xác định như sau:
Pss = 		(4)
3.2.2. Xác định các yếu tố quyết định NLCT
3.2.2.1. Qua mô hình kim cương 
Trong nghiên cứu này, mô hình kim cương được dùng để xác định các yếu tố có vai trò tạo nên lợi thế cạnh tranh hay bất lợi cạnh tranh. Ngoài ra, mô hình chuỗi giá trị cũng được sử dụng kết hợp trong việc phân tích tính liên kết trong ngành để thấy được những yếu tố lợi thế hay bất lợi trong việc tạo ra và duy trì NLCT xuất khẩu trong toàn bộ quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
3.2.2.2. Qu mô hình lực hấp dẫn
Mô hình lực hấp dẫn nghiên cứu các yếu tố quyết định NLCT xuất khẩu cá ngừ của VN được xây dựng như sau:
LnEXijt = β0 + β1lnQvt + β2lnDvj + β3lnEXCvt + β4FTvt +β5INFvjt +β6FTAvjt + β7Tjvt + β8Pvjt + β9GDPjt + β10POPjt+ β11Cjvt + ε			(5)
Trong đó: β0 là hệ số chặn của mô hình; ε là sai số; 
ln: logarit tự nhiên; β1, β2, ……, β10 là các hệ số hồi quy.
Bảng 3.1: Giải thích biến, kỳ vọng dấu của các biến và giả thuyết nghiên cứu
	Tên biến
	Giải thích biến
	Nguồn tham khảo
	Kỳ vọng dấu của hệ số β

	EXvjt
	Kim ngạch XK cá ngừ của VN năm t (nghìn USD)
	Lombardi, et al, 2016; Irshad, Xin & Arshad, 2018.
	Biến phụ thuộc

	Qvt
	Khối lượng cá ngừ khai thác trong nước của VN năm t (tấn)
	Nga & Xoan, 2024
	+

	Pvjt
	Giá XK cá ngừ tương đối của VN so với các đối thủ cạnh tranh năm t.
	Porter, 1990; Smith, 1817
	+

	Dvj
	Khoảng cách từ VN đến nước NK (km)
	Apridar, 2014; Xin & Arshad, 2018; Pratiwi & Chung.
	-

	EXCvt
	Tỷ giá danh nghĩa của VN năm t (VND/USD)
	Hidayati& Masyhuri, 2015; Pratiwi & Chung, 2021; 
	+

	Tjvt
	Thuế suất NK cá ngừ của VN năm t (%)
	Pratiwi, (2021)
	-

	FTAjvt
	Biến giả: Nhận giá trị 1 nếu VN và nước đối tác j kí kết FTA vào năm t, nhận giá trị 0 nếu không kí kết.
	Masood, 2023; Kimsanova, 2022; Irshad et al, 2018
	+

	Cjvt
	Biến giả: nhận 1: nếu VN bị nước NK cảnh báo “thẻ vàng”, nhận 0: trường hợp còn lại.
	Nghiên cứu sinh đề xuất
	-

	INFvjt
	Tích của lạm phát ở nước XK và nước NK
	Rahman & Dutta, 2012
	-

	GDPpjt
	GDP thực bình quân đầu người của nước NK năm t (nghìn USD)
	Tinbergen, 1962; Xin & Arshad, 2018; Pratiwi & Chung, 2021
	+

	FTvt
	Độ mở thương mại của VN năm t (điểm)
	Natale, Borrello & Motova, 2015; Khurshid & Khokhar, 2023
	+

	POPjt
	Dân số của nước NK năm t (người)
	Obeng, 2023; Assoua, 2022; Hassan, 2019
	+


[bookmark: _Toc148519167][bookmark: _Toc148732207]3.2.4. Xác định mô hình kinh tế lượng để ước lượng mức độ tác động của các yếu tố quyết định NLCT xuất khẩu cá ngừ VN
Trong nghiên cứu này, tác giả thực hiện các kiểm định cần thiết để lựa chọn mô hình phù hợp nhất trong số các mô hình gồm OLS, FEM và REM. Đây là các mô hình được kiểm nghiệm là phù hợp để thực hiện ước lượng hồi quy đối với dữ liệu bảng. Sau đó, một số kiểm định cần thiết sẽ được thực hiện để kiểm tra về độ tin cậy của kết quả hồi quy. Sau đó tiến hành khắc phục các lỗi của mô hình (nếu có) bằng các phương pháp hiệu chỉnh phù hợp.
[bookmark: _Toc126335322][bookmark: _Toc145538809][bookmark: _Toc148519168][bookmark: _Toc148732208]3.3. Dữ liệu và nguồn thu thập dữ liệu nghiên cứu
[bookmark: _Toc126335323][bookmark: _Toc145538810][bookmark: _Toc148519169][bookmark: _Toc148732209]3.3.1. Cách thức xác định bộ dữ liệu nghiên cứu
[bookmark: _Toc126335324][bookmark: _Toc145538811][bookmark: _Toc148519170][bookmark: _Toc148732210]Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu bảng cho 28 nước đối tác NK trong thời gian 12 năm, từ 2012 – 2023, gồm 336 quan sát.
3.3.2. Nguồn thu thập dữ liệu nghiên cứu
Đối với dữ liệu sơ cấp: Gồm các thông tin dữ liệu điều tra về những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của ngành cá ngừ. Thông tin về tình hình khai thác, chế biến và XK như mùa vụ khai thác, thu nhập của lao động, các hình thức XK, thông tin về các dịch vụ hỗ trợ XK,…được thu thập bằng cách khảo sát ngư dân, nậu vựa, DN, cảng cá, Chi cục thủy sản địa phương.
Đối với dữ liệu thứ cấp: Dữ liệu thứ cấp của luận án bao gồm các dữ liệu dùng để đánh giá NLCT và xác định các yếu tố quyết định NLCT qua mô hình lực hấp dẫn. Nguồn thu thập các dữ liệu được trình bày chi tiết trong luận án.
[bookmark: _Toc145538812][bookmark: _Toc148519171][bookmark: _Toc148732211]3.4. Khung phân tích của luận án
Để đạt được mục tiêu và trả lời được các câu hỏi nghiên cứu của luận án, khung phân tích của luận án được tác giả đề xuất như sơ đồ 3.2. 
Sơ đồ 3.1: Khung phân tích của luận án
Lợi thế so sánh
Thị phần 
Giá so sánh
Xác định các yếu tố quyết định NLCT 
Kinh nghiệm trong việc nâng cao NLCT của một số nước 
Hàm ý chính sách nâng cao NLCT xuất khẩu
Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến NLCT xuất khẩu
Khoảng trống cho nghiên cứu của luận án
Các NC đánh giá NLCT
Lý thuyết về cạnh tranh, NLCT, NLCT xuất khẩu
Các NC xác định yếu tố quyết định NLCT
Lý thuyết về cạnh tranh
Lý thuyết về năng lực cạnh tranh
Lý thuyết về NLCT XK
Đánh giá NLCT xuất khẩu 
Đặc điểm về điều kiện tự nhiên liên quan đến nghề cá
Đặc điểm về điều kiện kinh tế xã hội nghề cá
Mô hình nghiên cứu của luận án
Cạnh tranh thương mại 
Nguồn: Đề xuất của tác giả























[bookmark: _Toc126335325][bookmark: _Toc145538813][bookmark: _Toc148519172][bookmark: _Toc148732212]
[bookmark: _Toc149079072][bookmark: _Toc163401995][bookmark: _Toc165987089]CHƯƠNG 4: NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CÁ NGỪ PHILE ĐÔNG LẠNH CỦA VIỆT NAM
[bookmark: _Toc126335326][bookmark: _Toc145538814][bookmark: _Toc148519173][bookmark: _Toc148732213]4.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội nghề cá của Việt Nam 
[bookmark: _Toc145538815][bookmark: _Toc148519174][bookmark: _Toc148732214][bookmark: _Toc126335327]4.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên 
[bookmark: _Toc126335328][bookmark: _Toc145538816][bookmark: _Toc148519175][bookmark: _Toc148732215]4.1.1.1. Về vị trí địa lý
VN là QG có đường bờ biển dài 3260 km, có vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km2, phía đông giáp với biển Đông là những điều kiện thuận lợi để khai thác và xuất khẩu cá ngừ.
[bookmark: _Toc126335329][bookmark: _Toc145538817][bookmark: _Toc148519176][bookmark: _Toc148732216]4.1.1.2. Về khí tượng thủy văn
Về nhiệt độ: Do ảnh huởng gió mùa và sự phức tạp về địa hình nên VN thường gặp bất lợi về thời tiết như bão, lũ lụt, hạn hán, đây là trở ngại rất lớn cho hoạt động khai thác thủy sản của nước ta.
Về khí hậu: VN có khí hậu đa dạng, trong đó miền Bắc phân thành 4 mùa rõ rệt, còn miền Nam có hai mùa. Sự phức tạp về điều kiện khí hậu vừa có thuận lợi, vừa có khó khăn cho ngành khai thác thủy sản, trong đó miền Bắc chịu nhiều tác động tiêu cực của khí hậu phức tạp hơn ở miền Nam.
Về chế độ gió: VN mỗi năm có hai mùa gió: mùa gió Đông bắc (mùa khô) từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau và mùa gió Tây nam (mùa mưa) từ tháng 5 đến tháng 9, còn tháng 4 và tháng 10 là thời kỳ chuyển tiếp giữa hai mùa. 
Về tình hình bão và áp thấp nhiệt đới: Là khu vực tiếp giáp biển Đông, VN thường xuyên phải đón nhận các cơn bão và áp thấp thiệt đới. Hàng năm trên vùng biển VN trung bình có khoảng 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hình thành từ tây Thái Bình Dương và biển Đông, trong đó có khoảng 5-7 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nuớc ta. Do đó ngành khai thác thủy sản của VN nói chung gặp nhiều khó khăn.
[bookmark: _Toc126335330][bookmark: _Toc145538818][bookmark: _Toc148519177][bookmark: _Toc148732217]4.1.1.3. Về mùa vụ và ngư trường khai thác
Ở VN, hoạt động khai thác cá ngừ đại dương phân bố khá tập trung và được tiến hành quanh năm, trong đó có một mùa khai thác chính và một mùa khai thác phụ. Ngư trường khai thác cá ngừ đại dương chủ yếu ở vùng biển xa bờ miền Trung và Đông Nam Bộ, trong đó khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là ngư trường khai thác chính trong mùa gió Đông Bắc, còn khu vực Nam Trường Sa là ngư trường khai thác chính trong mùa gió Tây Nam. 
[bookmark: _Toc126335331][bookmark: _Toc145538819][bookmark: _Toc148519178][bookmark: _Toc148732218]4.1.2. Đặc điểm về điều kiện kinh tế xã hội nghề cá của VN
[bookmark: _Toc126335332][bookmark: _Toc145538820][bookmark: _Toc148519179][bookmark: _Toc148732219]4.1.2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội cộng đồng ngư dân nghề cá
Theo số liệu báo cáo của Tổng cục thủy sản năm 2021, lao động tham gia khai thác thủy sản chủ yếu là nam giới (chiếm 98%). Tuổi lao động nghề cá nằm trong khoảng 18 - 50 tuổi chiếm khoảng 55%, lao động cận tuổi hưu trí chiếm khoảng 8%, 38% đang sử dụng lao động ngoài độ tuổi lao động. Đặc điểm chung của lao động nghề cá VN là trình độ thấp, khoảng trên 80% lao động chưa qua đào tạo. Ngoài ra, ngư dân ven biển có đời sống phụ thuộc cao vào nghề biển, gây áp lực lớn đến nguồn lợi thủy sản nói chung.
[bookmark: _Toc126335333][bookmark: _Toc145538821][bookmark: _Toc148519180][bookmark: _Toc148732220]4.1.2.2. Về nhận thức của người dân đối với hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Hiện nay, người dân nói chung và ngư dân VN nói riêng chưa có nhận thức cao đối với vấn đề bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tình trạng khai thác tận diệt ở các vùng biển VN rất phổ biến. Mặc dù đã có nhiều chính sách quản lý thủy sản, nhưng ý thức tuân thủ luật pháp nghề cá của người dân chưa cao.
[bookmark: _Toc126335334][bookmark: _Toc145538822][bookmark: _Toc148519181][bookmark: _Toc148732221]4.1.2.3. Về mức độ đầu tư trong lĩnh vực nghề cá
Đến nay, vốn đầu tư cho nghề cá chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, dẫn đến cơ sở hạ tầng nghề cá xuống cấp, yếu kém. Tàu thuyền công suất nhỏ, sử dụng công nghệ còn lạc hậu, ngư dân và DN vẫn khó khăn về vốn.
[bookmark: _Toc145538823][bookmark: _Toc148519182][bookmark: _Toc148732222][bookmark: _Toc126335335]4.2. Đánh giá NLCT xuất khẩu cá ngừ phile đông lạnh của VN
[bookmark: _Toc126335352][bookmark: _Toc145538840][bookmark: _Toc148519199][bookmark: _Toc148732239]4.4.1. Về thị phần xuất khẩu
[bookmark: _Toc145538841][bookmark: _Toc148519200][bookmark: _Toc148732240]Hình 4.3: Thị phần XK cá ngừ phile đông lạnh của 10 nước lớn nhất (%)

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên số liệu của ITC
Tính trong cả giai đoạn 2012 – 2023, VN là nước XK cá ngừ phile đông lạnh có thị phần lớn nhất thế giới và đáng có xu hướng tăng trong giai đoạn này, đạt mức thấp nhất là 14,67% vào năm 2012 lên mức cao nhất là 25,01% vào năm 2022. Xu hướng tăng lên của thị phần cho thấy khả năng cạnh tranh XK cá ngừ phile đông lạnh của VN đang tăng lên. 
4.4.2. Về lợi thế so sánh (RCA)
[bookmark: _Toc126335354][bookmark: _Toc145538842][bookmark: _Toc148519201][bookmark: _Toc148732241]Kết quả đánh giá cho thấy VN có lợi thế so sánh khá cao so với bình quân chung của thế giới trong giai đoạn 2012 – 2023 (Hinloopen, 2001), nhưng đang có xu hướng giảm dần. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng XK cá ngừ của VN chậm lại so với tốc độ tăng trưởng XK chung của các ngành. Nguyên nhân là do sự cạnh tranh của nhiều đối thủ mạnh, đồng thời ngành khai thác cá ngừ trong nước cũng gặp nhiều khó khăn. Trong các năm tới, VN sẽ phải giảm nỗ lực khai thác để bảo vệ nguồn lợi, do đó chỉ số RCA của VN có thể còn tiếp tục giảm. Trong số các đối thủ cạnh tranh lớn nhất, các nước gồm Malta, Ecuador, Indonesia, Tây Ban Nha và Hàn Quốc đều có lợi thế so sánh cao. Các nước còn lại có lợi thế so sánh thấp hoặc không có lợi thế so sánh. 
4.4.3. Về lợi thế cạnh tranh thương mại (TC)
[bookmark: _Toc126335355][bookmark: _Toc145538843][bookmark: _Toc148519202][bookmark: _Toc148732242]Với lợi thế về nguồn lợi cá ngừ trong nước, phục vụ cho chế biến xuất khẩu, do đó VN có khả năng cạnh tranh thương mại khá cao. Trong giai đoạn 2013 – 2023, VN XK bình quân 26.209 tấn cá ngừ phile đông lạnh mỗi năm, bình quân mỗi năm tăng 8,601%, trong khi nhập khẩu bình quân là 1.492 tấn/năm, tăng 6,724%. Đối với cá ngừ phile đông lạnh, mỗi năm lượng nhập khẩu của VN chỉ chiếm khoảng 5,61% so với XK trong giai đoạn 2012 – 2023. Điều đáng quan tâm là khi kí kết các hiệp định EVFTA, CPTPP, RCEP, nhập khẩu cá ngừ phile đông lạnh của VN không tăng đáng kể. Điều này cho thấy cá ngừ phile đông lạnh của VN cạnh tranh tốt trên cả thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh thương mại của VN có xu hướng giảm trong giai đoạn 2012 – 2023 do các khó khăn khai thác, xuất khẩu khiến tốc độ tăng trưởng XK chậm lại. So với các đối thủ cạnh tranh mạnh nhất, VN có lợi thế cạnh tranh thương mại cao hơn Hàn Quốc, Thái Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, thấp hơn Indonesia, Trung Quốc, Malta và Ecuador.
4.4.4. Về giá so sánh
[bookmark: _Toc126335356][bookmark: _Toc145538844][bookmark: _Toc148519203][bookmark: _Toc148732243][bookmark: _Toc149079103]Kết quả nghiên cứu cho thấy các thị trường nhập khẩu chính của VN, giá nhập khẩu từ VN thấp hơn so với giá nhập khẩu trung bình từ các nước khác. Như vậy cá ngừ phile đông lạnh XK của VN có khả năng cạnh tranh tốt về giá ở hầu hết các thị trường nhập khẩu chủ yếu. Chỉ có một số ít thị trường như Malaysia, Israel, Hà Lan, Canada, khả năng cạnh tranh về giá cá ngừ của VN không cao. Điều này là do lợi thế về nguồn lợi cá ngừ trong nước khá lớn, cùng với khả năng chế biến sâu và lợi thế về nguồn lao động bản địa dồi dào, giá nhân công rẻ, giúp VN tiết giảm chi phí và duy trì được giá bán thấp.
4.3. Xác định các yếu tố quyết định NLCT qua mô hình kim cương
4.3.1. Về các yếu tố sản xuất
4.3.1.1. Về tài nguyên
	Nhờ có vị trí địa lý thuận lợi giúp VN có nguồn tài nguyên thủy sản phong phú, bao gồm cá ngừ. Lợi thế này giúp VN nằm trong nhóm 10 nước XK cá ngừ lớn nhất thế giới, trong đó nguyên liệu cho chế biến XK chủ yếu được khai thác trong nước.
4.3.1.1. Về vốn
	Trong thời gian qua tại VN, vốn đầu tư cho ngành thủy sản chỉ chiếm 4,8% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành. Điều này dẫn đến cơ sở hạ tầng nghề cá cơ bản là cũ, lạc hậu và xuống cấp, tàu thuyền đa phần vẫn có công suất nhỏ.
4.3.1.1. Về kỹ thuật công nghệ
	Mặc dù đã có sự cải tiến trong thời gian gần đây, nhưng hầu hết tàu thuyền hiện nay sử dụng công nghệ khai thác và bảo quản cá theo phương pháp truyền thống, lạc hậu. Tuy nhiên trong lĩnh vực chế biến XK, các DN chế biến XK cá ngừ hầu hết có quy mô lớn, sử dụng công nghệ hiện đại theo kịp xu thế phát triển của thế giới, có khả năng chế biến sâu, đáp ứng được yêu cầu của nhiều phân khúc thị trường khác nhau.
4.3.1.1. Về lao động
	Lao động nghề cá của VN còn yếu về chuyên môn, trên 80% chưa được qua đào tạo về chuyên môn. Tuy nhiên nguồn lao động bản địa dồi dào, có kinh nghiệm, chịu khó, giá nhân công rẻ là những lợi thế.
4.3.2. Các điều kiện về cầu
4.3.2.1. Quy mô thị trường
Hiện nay VN đã XK cá ngừ đóng hộp đến hơn 50 quốc gia trên thế giới trong tổng số hơn 150 quốc gia tham gia nhập khẩu cá ngừ loại này, trong đó Mỹ, EU, Israel, Nga, Canada, Mexico, Nhật Bản là những thị trường quan trọng. Đây cũng là những thị trường có nhiều yêu cầu khắt khe về sản phẩm nhập khẩu, tạo động lực để các DN chế biến XK cá ngừ của VN tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về SP xuất khẩu.
4.3.2.2. Chính sách thị trường
	Các thị trường NK có nhiều yêu cầu khắt khe về sản phẩm như vệ sinh an toàn thực phẩm, xuất xứ sản phẩm, an toàn lao động, tính bền vững của sản phẩm,…đặc biệt là thị trường EU. Ngoài ra, thuế quan nhập khẩu ở một số thị trường khá cao là rào cản lớn cho XK.
4.3.2.3. Điều kiện cầu trong nước
	Trong giai đoạn 2012 – 2023, Cá ngừ phile đông lạnh hầu hết được XK, rất ít tiêu thụ trong nước. Khách hàng trong nước cũng không quá yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm, ít quan tâm đến tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm hay quy trình sản xuất như thế nào, đặc biệt hầu như không quan tâm đến các vấn đề như sản phẩm có được khai thác hợp pháp không, đảm bảo tính bền vững hay không. Do đó điều kiện cầu trong nước hầu như không ảnh hưởng đến chất lượng hay số lượng hàng hóa XK.
4.3.3. Những ngành hỗ trợ và liên quan
4.3.3.1. Khai thác cá ngừ
	Ngành khai thác cá ngừ trong nước cung cấp phần lớn nguyên liệu cho chế biến và XK cá ngừ phile đông lạnh của VN. Tuy nhiên chưa đáp ứng cao về số lượng cũng như chất lượng, tình trạng thiếu nguyên liệu cho chế biến XK ngày càng cao.
4.3.3.2. Dịch vụ hậu cần xuất khẩu
	Về việc cung ứng nguyên liệu: Hiện nay, phần lớn cá ngừ nguyên liệu được thu mua bởi các nậu vựa và vận chuyển đến các cơ sở chế biến. Một số nghiên cứu cho thấy DN mua trực tiếp nguyên liệu từ ngư dân cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Do đó việc cung ứng nguyên liệu qua kênh trung gian làm tăng chi phí. 
Về bộ phận hỗ trợ XK: Các DN có thể thuê đơn vị bên ngoài hỗ trợ về các thủ tục thông quan XK, hoặc DN tự có bộ phận phụ trách phần việc này. Do có thể lựa chọn giữa nhiều nhà cung ứng mang tính cạnh tranh, do đó nhìn chung các DN không gặp khó khăn lớn trong việc thực hiện các thủ tục thông quan XK.
4.3.3.3. Cơ sở hạ tầng
	Do hạn chế vốn đầu tư cho phát triển nghề cá, nên cơ sở hạ tầng nghề cá nhìn chung lạc hậu, xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu phát triển, tuy nhiên cũng có nhiều cải thiện trong thời gian gần đây.
4.3.4. Cơ cấu chiến lược công ty và sự cạnh tranh
4.3.4.1. Cơ cấu ngành
Theo báo cáo của VASEP, tính đến năm 2021 có khoảng 205 đơn vị tham gia XK cá ngừ, trong đó kim ngạch XK cá ngừ của các DN không ổn định, các DNXK dẫn đầu trong thời gian qua cũng thường có sự thay đổi vị trí, trong đó top 3 DN dẫn đầu luôn chiếm trên 30% tổng giá trị XK cá ngừ của cả nước.
4.3.4.2. Phát triển sản phẩm và khả năng cạnh tranh
Cá ngừ phile đông lạnh mã số 030487 được chế biến từ cá ngừ vằn và chỉ có một loại sản phẩm duy nhất là phile đông lạnh. Là nhà XK cá ngừ phile đông lạnh lớn nhất thế giới, chiếm trên 20% thị phần trong giai đoạn 2012 – 2023, cho thấy cá ngừ phile đông lạnh của VN có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường xuất khẩu. 
4.3.4.3. Sự liên kết trong ngành 
	Trong ngành khai thác, chế biến và XK cá ngừ, hầu hết các ngư dân cho đến DN đều hoạt động độc lập, không có sự liên kết, hợp tác chặt chẽ giữa các tác nhân trong ngành, ngoại trừ một số ít tham gia dưới hình thức chuỗi giá trị. Ngư dân, DN hầu hết sử dụng các yếu tố đầu vào qua các kênh trung gian, do đó làm tăng chi phí, kém hiệu quả kinh tế.
4.3.5. Chính phủ
4.3.5.1. Chính sách quản lý ngành
	Đến nay, chính phủ và các ban ngành liên quan đã ban hành rất nhiều chính sách quản lý trong lĩnh vực khai thác và chế biến, XK thủy sản. 
4.3.5.2. Chính sách xúc tiến thương mại
Luật Thương mại 2005 và Nghị định số 37/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/4/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về XTTM, nhờ vậy mà hoạt động XTTM đã có khung pháp luật khá đầy đủ để điều chỉnh. Tuy nhiên hoạt động XTTM trong ngành XK cá ngừ của VN hiện nay còn yếu do thiếu nguồn lực về con người và tài chính.
4.3.5.3. Chính sách điều hành kinh tế vĩ mô
Về chính sách lãi suất: Chính sách lãi suất thời gian qua chưa hỗ trợ nhiều cho hoạt động sản xuất nói chung, lãi suất cho vay của VN cơ bản cao hơn nhiều nước. Ngoài ra, lãi suất biến động nhiều cũng là bất lợi cho các DN sản xuất nói chung.
Về chính sách điều hành tỷ giá: Trong giai đoạn 2012 – 2023, tỷ giá ở VN đã được đánh giá là điều hành khá thành công, phù hợp với tình hình kinh tế với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời tỷ giá tăng ở mức vừa phải làm tăng NLCT của hàng XK (Nga & Xoan, 2024). 
Về chính sách kiểm soát lạm phát:
Giai đoạn 2012 – 2023, lạm phát được kiểm soát chặt hơn so với các năm trước đó, bình quân mỗi năm là 3,699%. Tuy nhiên vẫn cao hơn một số nước trong khu vực va thế giới. Đặc biệt một số năm giá dầu trong nước tăng cao, chi phí vật tư thiết bị nghề cá cũng tăng cao, gây khó khăn cho sản xuất và giảm NLCT của hàng XK.
4.3.6. Thách thức/cơ hội
4.3.6.1. Thẻ vàng
	Năm 2017, EC cảnh báo thẻ vàng đối với VN do vi phạm khai thác IUU. Từ khi bị cảnh báo thẻ vàng, hàng XK của VN sang EU bị tiền kiểm 100% thay vì thông quan tự động như trước, làm tăng chi phí kiểm tra hàng, kéo dài thời gian giao hàng, làm phát sinh thêm chi phí lưu hàng và tỷ lệ hàng bị trả lại cao hơn, gây thiệt hại về kinh tế, giảm giá trị thương hiệu và NLCT của hàng XK Việt.
4.3.6.2. Sự cạnh tranh
	Đến nay, có hơn 150 nước tham gia XK cá ngừ phile đông lạnh, tuy nhiên 10 nước XK lớn nhất chiếm khoảng 85% thị phần xuất khẩu toàn thế giới, do đó có sự cạnh tranh rất lớn giữa các nhà XK dẫn đầu thị trường. 4.3.6.3. Môi trường vĩ mô
	Trong giai đoạn 2012 – 2023, tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Điển hình như đại dịch Covid 19 làm cho sản xuất và XK gặp nhiều khó khăn, chiến sự Nga – Ukraina, xung đột ở khu vực Trung Đông làm giá dầu tăng cao, làm tăng lạm phát, giảm sức cạnh tranh của hàng XK, ảnh hưởng tiêu cực đến các nước nhập khẩu dầu như VN. Trong khi hầu hết các thị trường XK cá ngừ quan trọng của VN đều có khoảng cách địa lý xa, giá dầu tăng càng gây nhiều tác động tiêu cực. 
4.4. Xác định các yếu tố quyết định NLCT qua mô hình lực hấp dẫn
[bookmark: _Toc126335357][bookmark: _Toc145538845][bookmark: _Toc148519204][bookmark: _Toc148732244][bookmark: _Toc149079104]4.4.1. Thống kê mô tả các biến và kiểm định đa cộng tuyến
Kết quả thống kê mô tả cho thấy nhìn chung các biến quan sát có sự biến động khá nhiều theo không gian và thời gian, do đó có thể có sự tác động lớn của biến độc lập đến biến phụ thuộc.
[bookmark: _Toc145538846][bookmark: _Toc148519205][bookmark: _Toc148732245][bookmark: _Toc149079105]4.4.2. Kiểm định lựa chọn mô hình và xác định các yếu tố quyết định NLCT xuất khẩu
Bảng 4.16: Kết quả ước lượng mô hình FGLS
	Biến
	Hệ số
	Sai số chuẩn
	Giá trị kiểm định t
	Giá trị xác suất p

	lnGDPjt 
	0,8275*** 
	0,0804    
	10,29   
	0,000     

	lnPOPjt 
	0,6459***   
	0,0556  
	11,61   
	0,000

	LnDvjt 
	0,7514***  
	0,0918     
	8,18   
	0,000     

	lnEXCvt 
	8,0754*** 
	2,9669    
	2,72   
	0,006     

	Tjvt 
	-1,5307***   
	0,4084  
	-3,75   
	0,000

	FTAvjt
	-0,1805***   
	0,0673     
	-2,68   
	0,007    

	lnQvt 
	0,9857*
	0,5756     
	1,71   
	0,087    

	Cjvt 
	-0,2136*** 
	0,0742       
	-2,88   
	0,004    

	Pvjt 
	0,0571**  
	0,0257   
	2,22   
	0,026     

	INFjvt  
	-0,0014  
	0,0019   
	-0,75   
	0,454    

	LnTFvt
	-4,8992  
	3,4331   
	-1,43   
	0,154    

	_cons 
	-38,5009***  
	14,3201   
	-2,69   
	0,007    


Ghi chú: *, **, ***: biến có ý nghĩa thống kê ở mức α = 1%, 5%, 10%					Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả 
[bookmark: _Toc145538847][bookmark: _Toc148519206][bookmark: _Toc148732246]Trong nghiên cứu này, phương pháp ước lượng bình phương bé nhất tổng quát (FGLS) được sử dụng để ước lượng mô hình hồi quy.
Kết quả ước lượng mô hình ở Bảng 4.16 cho thấy có 8 yếu tố có vai trò quyết định NLCT xuất khẩu cá ngừ phile đông lạnh của VN trên thị trường thế giới, bao gồm, tỷ giá hối đoái (lnEXCvt); khoảng cách địa lý (lnDvj); khối lượng cá ngừ khai thác trong nước (Qvt), dân số của nước nhập khẩu (lnPOPjt), GDP thực bình quân đầu người của nước NK (lnGDPjt), giá XK so với đối thủ cạnh tranh (Pvjt) có tác động cùng chiều lên XK cá ngừ của VN, còn thuế suất NK cá ngừ (Tjvt), thẻ vàng của EC (Cjvt) và việc kí kết FTA với nước đối tác có tác động ngược chiều. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy lạm phát ở nước NK và nước XK (INFjvt) có tác động tiêu cực đến NLCT xuất khẩu, còn độ mở thương mại của VN (FTvt) có tác động tích cực, tuy nhiên các tác động này thể hiện chưa quá rõ ràng.
4.6. Những vấn đề rút ra từ kết quả đánh giá NLCT xuất khẩu 
[bookmark: _Toc126335368][bookmark: _Toc127798765][bookmark: _Toc132832233][bookmark: _Toc137592986][bookmark: _Toc145538848][bookmark: _Toc148519207][bookmark: _Toc148732247]4.6.1. Những điểm mạnh, cơ hội và nguyên nhân
VN là quốc gia có vùng biển rộng lớn và trữ lượng nguồn lợi cá ngừ khá cao, phân bố tương đối tập trung nên khá thuận lợi cho việc khai thác.
Là quốc gia có nghề cá phát triển từ lâu đời, việc nghiên cứu thăm dò ngư trường đã được thực hiện từ lâu. Ngư dân am hiểu về ngư trường và có kinh nghiệm đi biển, có nguồn lao động bản địa lớn, chi phí nhân công rẻ.
Các nhà máy chế biến cá ngừ có công suất lớn và khả năng chế biến sâu, đáp ứng được yêu cầu của nhiều phân khúc thị trường.
Đội tàu khai thác hùng mạnh và ngày càng được cơ cấu lại theo hướng hiện đại, phương tiện, thiết bị khai thác dần được hiện đại hóa.
Chính phủ và các ban ngành liên quan ngày càng có nhiều chính sách quan tâm phát triển nghề cá đúng hướng.
VN là quốc gia có môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, nền kinh tế có độ mở cao, thuận lợi cho XK hàng hóa. Vấn đề hợp tác quốc tế trong nghề cá ngày càng được quan tâm và mở rộng.
Cá ngừ là mặt hàng đang có cầu nhập khẩu cao trên thế giới.
[bookmark: _Toc126335369][bookmark: _Toc127798766][bookmark: _Toc132832234][bookmark: _Toc137592987][bookmark: _Toc145538849][bookmark: _Toc148519208][bookmark: _Toc148732248]4.6.2. Những điểm yếu, thách thức và nguyên nhân
[bookmark: _Toc148732249]4.6.2.1. Đối với ngành khai thác cá ngừ
	Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ngư trường xa bờ, công nghệ khai thác và bảo quản cá sau thu hoạch nhìn chung còn lạc hậu, do đó chất lượng cá sau khai thác bị giảm đáng kể.
	Lao động nghề cá có trình độ thấp, khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ hiện đại, ý thức tuân thủ luật pháp nghề cá trong nước và quốc tế thấp.
	Vốn đầu tư vào nghề cá hạn chế, cơ sở hạ tầng yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nghề cá.
	Nguồn lợi cá ngừ đã bị khai thác quá mức, năng suất khai thác có xu hướng giảm, tình trạng khai thác trái phép vẫn chưa chấm dứt, thẻ vàng của EC do vi phạm khai thác IUU chưa được gỡ bỏ.
	Các chính sách quản lý còn chồng chéo, đặc biệt chưa thể hiện sự quyết tâm cao trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
[bookmark: _Toc148732250][bookmark: _Toc126335374][bookmark: _Toc145538850][bookmark: _Toc148519209][bookmark: _Toc148732251]4.6.2.2. Đối với ngành chế biến và XK cá ngừ
	Tình trạng thiếu nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu là thách thức lớn, trong khi nguồn lợi cá ngừ trong nước đang có dấu hiệu cạn kiệt.
	Chất lượng sản phẩm cá ngừ XK của VN chưa được đánh giá cao so với các đối thủ như Malta, Tây Ban Nha, Hà Lan.
	Mức độ cạnh tranh trên thị trường cao, các nước nhập khẩu ngày càng có nhiều yêu cầu khắt khe về sản phẩm NK. Thuế suất NK vẫn cao ở nhiều thị trường và nhiều rào cản phi thuế ngày càng khắt khe.
	Lạm phát trong nước và ở thị trường NK làm hạn chế khả năng cạnh tranh, lãi suất vay vốn khá cao, làm tăng các chi phí đầu vào. 
	Các thị trường XK chính của VN hầu hết có khoảng cách địa lý xa, trong khi giá dầu thế giới liên tục tăng cao gây khó khăn cho XK.

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CÁ NGỪ CHO VIỆT NAM
[bookmark: _Toc126335375][bookmark: _Toc145538851][bookmark: _Toc148519210][bookmark: _Toc148732252]
5.1. Xu hướng tiêu dùng của thị trường đối với sản phẩm cá ngừ XK của Việt Nam 
	Trong giai đoạn 2012 – 2023, tổng cầu nhập khẩu cá ngừ phile đông lạnh của thế giới từ Việt Nam tăng bình quân 5,106%/năm về giá trị và 6,404%/năm về khối lượng, cho thấy xu hướng NK cá ngừ từ VN tăng khá nhanh.
	Dựa trên thông tin về tình hình tiêu thụ cá ngừ trên thế giới và từ VN trong thời gian qua, kết hợp với điều kiện thực tiễn của ngành XK cá ngừ VN và bối cảnh tình hình kinh tế của thế giới hiện nay, dự kiến cầu tiêu thụ cá ngừ của các nước từ VN sẽ diễn biến thông qua ba kịch bản (tốt, xấu và trung bình), làm cơ sở đề xuất hàm ý chính sách cho xuất khẩu cá ngừ của VN trong các năm tới. 
[bookmark: _Toc126335376][bookmark: _Toc145538852][bookmark: _Toc148519211][bookmark: _Toc148732253]5.2. Định hướng, chính sách liên quan đến hoạt động khai thác và XK cá ngừ của VN trong thời gian tới
[bookmark: _Toc126335377][bookmark: _Toc145538853][bookmark: _Toc148519212][bookmark: _Toc148732254]5.2.1. Định hướng, chính sách liên quan đến hoạt động khai thác cá ngừ 
	Hiện nay, Chính phủ và các ban ngành có liên quan đã ban hành nhiều chính sách quản lý khai thác thủy sản, bao gồm cá ngừ. Các chính sách này nhằm mục tiêu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hướng đến khai thác bền vững và có trách nhiệm, điện hình như Quyết định số 3562/QĐ-BNN-TCTS về việc ban hành kế hoạch quản lý nghề cá ngừ đại dương ở VN, Chỉ thị số 45/CTTTg năm 2017 về việc ban hành triển khai các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EC về khai thác IUU; Quyết định 78/QĐ-TTg năm 2018 về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ hoạt động đánh bắt cá trái phép, Quyết định số 1090/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/09/2022 về việc phê duyệt chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 2030,...
[bookmark: _Toc126335378][bookmark: _Toc145538854][bookmark: _Toc148519213][bookmark: _Toc148732255]5.2.2. Định hướng, chính sách liên quan đến hoạt động chế biến và XK cá ngừ 
	Đối với ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản, Chính phủ cũng có nhiều chính sách quản lý nhằm mục tiêu nâng cao giá trị, hiệu quả, bền vững, hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chẳng hạn, Quyết định số 339/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1408/QĐ-TTg được kí kết ngày 16/8/2021 phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030. Nhìn chung các chính sách này nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản có quy mô lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả, hướng đến nghề cá có trách nhiệm và vẫn giữ vững vị thế của một trong những nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới.
[bookmark: _Toc145538855][bookmark: _Toc148519214][bookmark: _Toc148732256]5.3. Kinh nghiệm nâng cao NLCT cho ngành XK cá ngừ của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Để đề xuất các hàm ý chính sách nâng cao NLCT xuất khẩu cá ngừ đóng hộp cho VN, tác giả tìm hiểu về kinh nghiệm nâng cao NLCT xuất khẩu cá ngừ của một số QG gần với VN và có thế mạnh trong lĩnh vực này, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia.
[bookmark: _Toc145538858][bookmark: _Toc148519217][bookmark: _Toc148732263]5.4. Các giải pháp nâng cao NLCT cho ngành XK cá ngừ của VN đến năm 2035
[bookmark: _Toc126335380][bookmark: _Toc145538859][bookmark: _Toc148519218][bookmark: _Toc148732264]5.4.1. Các giải pháp đối với ngành khai thác cá ngừ
Thứ nhất: Giảm cường lực đánh bắt cá ngừ; Thứ hai, nâng cao chất lượng cá ngừ sau khai thác; Thứ ba: Tăng cường quản lý chặt chẽ nghề khai thác cá
[bookmark: _Toc126335381][bookmark: _Toc145538860][bookmark: _Toc148519219][bookmark: _Toc148732265]5.4.2. Các giải pháp đối với ngành chế biến và XK cá ngừ
[bookmark: _Toc126335382][bookmark: _Toc145538861][bookmark: _Toc148519220][bookmark: _Toc148732266]Thứ nhất: Giảm chi phí sản xuất; Thứ hai: Tăng cường nghiên cứu thị trường, phát triển mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu; Thứ ba: Ổn định nguồn cung cho xuất khẩu
5.5. Kết Luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy VN là nhà XK cá ngừ đông lạnh lớn nhất thế giới và có xu hướng tăng thị phần trong giai đoạn 2012 – 2023. Những điểm mạnh, cơ hội của ngành XK cá ngừ VN trong thời gian qua là có nguồn lợi cá ngừ trong nước lớn, nguồn lao động bản địa dồi dào, giá rẻ và có kinh nghiệm. Hiện nay, VN có quy mô ngành chế biến và XK cá ngừ thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Kết quả phân tích mô hình lực hấp dẫn còn cho thấy tỷ giá là yếu tố quyết định quan trọng đến NLCT xuất khẩu cá ngừ của VN, trong khi đó thuế quan NK cao ở đa số các thị trường thuộc khu vực thị trường Mỹ và EU đang là rào cản lớn làm hạn chế NLCT. 
Bên cạnh các điểm mạnh/cơ hội có được, ngành chế biến XK cá ngừ của VN đến nay còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó phải nói đến là tình trạng cạn kiệt nguồn lợi cá ngừ, khai thác cá bất hợp pháp, không đảm bảo phát triển bền vững, khiến cho ngành chế biến và XK cá ngừ thiếu nguyên liệu là thách thức lớn nhất. 
5.6. Hạn chế của luận án và định hướng nghiên cứu tiếp theo
Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng kết hợp mô hình kim cương, mô hình chuỗi giá trị toàn cầu và mô hình lực hấp dẫn để xác định các lợi thế cạnh tranh hay yếu tố quyết định NLCT xuất khẩu cá ngừ của VN. Mô hình kim cương và mô hình chuỗi giá trị có thể phân tích tương đối đầy đủ các khía cạnh của NLCT, tuy nhiên chưa cho thấy được vai trò quan trọng của từng yếu tố qua phân tích định lượng. Do đó, mô hình lực hấp dẫn được sử dụng kết hợp để nhằm thực hiện mục tiêu này. Tuy nhiên, việc sử dụng mô hình lực hấp dẫn rất khó để ước lượng được một cách đầy đủ các yếu tố quyết định NLCT với bộ dữ liệu thứ cấp. Do đó, hạn chế của nghiên cứu này là mặc dù đã xem xét trên nhiều khía cạnh của NLCT qua việc sử dụng nhiều công cụ phân tích, tuy nhiên mức độ ý nghĩa và vao trò ảnh hưởng của các yếu tố này đối với NLCT thì chỉ mới được ước lượng qua một số yếu tố thông qua sử dụng mô hình lực hấp dẫn. Do đó, tác giả khuyến nghị các nghiên cứu khác tiếp cận nhiều lý thuyết khác nhau, nhiều mô hình nghiên cứu khác nhau để có thể chỉ ra các yếu tố quyết định NLCT một cách đầy đủ hơn. Chẳng hạn nghiên cứu với bộ dữ liệu cắt ngang bằng cách khảo sát thông tin từ các bên liên quan như các nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, người tiêu dùng, các nhà nghiên cứu và các chuyên gia trong ngành là hướng đi mà tác khả khuyến nghị các nghiên cứu trong tương lai có thể thực hiện.
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